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	ĐIỂM


	Nhận xét của giáo viên



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM)
Câu 1. Sự kiện nào chứng tỏ nhà Nguyễn bỏ lỡ cơ hội tấn công quân Pháp ở Nam Kì?
A. Quân Pháp thất bại trong âm mưu: “Đánh nhanh, thắng nhanh” ở Đà Nẵng                                           B. Tháng 7 năm 1860, phần lớn quân Pháp bị điều động sang chiến trường Trung Quốc và châu Âu

C. Pháp gặp khó khăn khi phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân bùng nổ và lan rộng ở lục tỉnh Nam Kì 

D. Pháp gặp khó khăn khi phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân bùng nổ và lan rộng ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì.           

Câu 2.  Người chỉ huy quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tại Đà Nẵng ngày 1 tháng 9 năm 1858 là ai?
A. Hoàng Diệu      B.Trương Định         C. Nguyễn Tri Phương            D. Tôn Thất Thuyết.
Câu 3. Đặc điểm của phong trào Cần vương ở giai đoạn thứ 2 (1888-1896) là

A. hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ bùng nổ khắp cả nước

B. phong trào yêu nước chống Pháp mang tính chất dân chủ tư sản

C. đặc dưới sự chỉ huy thống nhất của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

D. không còn sự chỉ đạo thống nhất của triều đình mà quy tụ lại thành các cuộc khởi nghĩa lớn

Câu 4. Câu nói: “Bao giờ người Tây nhỗ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

A. Nguyễn Tri Phương         B. Trương Định         C. Trương Quyền      D. Nguyễn Trung Trực.
Câu 5. Ai không phải là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta ở lục tỉnh Nam Kì?
A. Nguyễn Tri Phương        B. Trương Định       C. Tôn Thất thuyết      D. Nguyễn Hữu Huân.
Câu 6. Nguyên cớ nào Pháp đem quân đánh Bắc Kì lần thứ 2?
A. Lấy cớ giải quyết vụ Duy-puy                     
B. Nhà Nguyễn vi phạm hiệp ước năm 1874
C. Nhà Nguyễn bắt giam các giáo sĩ người Pháp

D. Triều đình nhờ Pháp đem tàu ra dẹp cướp biển ở vịnh Hạ Long

Câu 7. “Bình Tây đại nguyên soái” là danh hiệu của

A. Trương Định         B. Trương Quyền      C. Nguyễn Tri Phương         D. Nguyễn Trưng Trực.
Câu 8. Sau khi Hiệp ước Hác-măng được kí kết, thái độ của nhân dân ta như thế nào?
A. Đồng tình với nhà Nguyễn                        
 B. Thực hiện lệnh bãi binh của triều đình.

C. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp
D. Phản đối sự thỏa hiệp, đầu hàng của nhà Nguyễn
Câu 9. Ai là người đứng đầu phái “chủ chiến” trong triều đình nhà Nguyễn?

A. Vua Hàm Nghi      B. Tôn Thất Thuyết       C. Nguyễn Thiện Thuật       D. Phan đình Phùng.
Câu 10. Ở giai đoạn thứ 2 (1888-1896), phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu?
A. Bắc Kì và Nam Kì     B. Trung Kì và Nam Kì   C. Trung Kì và Bắc Kì    D. Bắc Trung Kì và Bắc Kì
Câu 11 : Sau thất bại trận Cầu Giấy lần hai (19/5/1883), thực dân Pháp làm gì ?

A. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta

B. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng

C. Tăng viện binh từ Pháp sang để tái chiếm Hà Nội

D. Càng củng cố quyết tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam.

Câu 12. Đặc điểm chung của phong trào Cần vương là

A. phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến

B. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

C. phong trào yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản

D. phong trào yêu nước bảo vệ cuộc sống tự do của nông dân

Câu 13. Mục đích của phong trào Cần vương là

A. đánh đuổi giặc Pháp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

B. đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, đem lại ruộng đất cho dân cày

C. đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, xây dựng chế độ xã hội mới tiến bộ hơn

D. giúp vua cứu nước, đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục quốc gia phong kiến độc lập.
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là
A. Ba Đình                  B. Bãi Sậy                     C. Hương Khê                   D. Yên Thế.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là
A. phong trào nổ ra lẻ tẻ, rời rạc

B. triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp                

C. thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ đạo thống nhất                             
D. thực dân Pháp còn mạnh và đã củng cố được địa vị thống trị ở Việt Nam.
 II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm) Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên?
Câu 2. (3 điểm) Lập bảng niên biểu các giai đoạn chính về diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương ?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý đúng nhất (Mỗi câu đúng ghi 0.33đ - đúng 3 câu làm tròn 1 điểm)
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    II. TỰ LUẬN. (5 ĐIỂM) 
  Câu 1. (2 điểm)
a. (1 điểm) Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam
· Cuối tk XIX thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét tài nguyên thiên nhiên( 0,5)
· Việt Nam có tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí thuận lợi , bên cạnh đó chế độ phong kiến đang suy yếu.(0,5)

    b. (1 điểm) Pháp chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên vì:
         - Đà Nẵng có cảng biển sâu, tàu chiến dễ dàng ra vào (0,25)

- Đà Nẵng chỉ cách kinh thành Huế 100 km, chiếm được Đà Nẵng sẽ tiến thẳng ra Huế, buộc vua quan nhà Nguyễn đầu hàng.(0,75)
  Câu 2: (3 điểm) 
 a. (2 điểm)
	Thời gian
	Sự kiện lịch sử
	Biểu điểm 

	Giai đoạn 1
(1885- 1889)
	Nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí.
	0,75

	Giai đoạn 2
( 1889- 1895)
	Nghĩa quân bước vào giai đoạn quyết liệt, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch.

Sau đó Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa dần dần tan rã.
	0,75
0,5


b. (1 điểm) vì có quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ (thời gian tồn tại lâu)
